Tiêu chí 4.4. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học. 
1. Mô tả

Xác định, đổi mới và đa dạng hóa phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đối với đào tạo theo hình thức tín chỉ. Do đó, chủ trương của nhà trường luôn đặt việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với từng học kỳ, năm học trong hoạt động đào tạo của nhà trường [H4.4.4.1 – các KH học kỳ, năm học].

Các khoa trong Trường từng bước đổi mới các phương pháp dạy và học, chuyển từ đào tạo truyền thống (phấn bảng, thầy đọc trò ghi, học thụ động) sang cách học tích cực, hợp tác, đánh giá môn học xuyên suốt cả quá trình học. Giảng viên cơ hữu, đặc biệt là các giảng viên trẻ, là những người đi đầu trong việc đổi mới PPGD và ứng dụng CNTT vào việc dạy học. So sánh với 5 năm đầu từ 2005 đến 2010, giai đoạn 2011 đến 2015 số lượng giảng viên sử dụng bài giảng PowerPoint để giảng dạy đã tăng lên đáng kể. Hiện nay khoảng 80% giảng viên đã tự trang bị máy tính xách tay để thực hiện giảng dạy [H4.4.4.2 – Tkê SL laptop các khoa].

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy của Giảng viên được nhà trường rất quan tâm, nhất là từ năm 2013 nhà trường bắt đầu tiến hành chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, nhằm tạo điều kiện cho SV phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tìm tòi, tự học và nâng cao tính năng động cho SV. Để có thể tổ chức quá trình đào tạo tốt, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2013 nhà trường đã mời tiến sĩ Lê Viết Khuyến và tiến sĩ Đào Xuân Hải bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ cho toàn thể giảng viên [H4.4.4.3]. Qua việc bồi dưỡng đó, đã giúp cho giảng viên vượt qua được khó khăn ban đầu khi chuyển từ đào tạo theo học chế niên chế sang học chế tín chỉ từ năm 2013 [H4.4.4.4]. Đến năm 2015, nhà trường đã mới tiến sĩ Trần Khánh Đức bồi dưỡng kiến thức tổ chức giảng dạy theo định hướng tiếp cận CDIO [H4.4.4.5]. Kết quả của các đợt tập huấn thể hiện rõ trong Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Năm 2012 và 2014 nhà trường cử giảng viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và trong số đó nhiều giảng viên đã đạt giải cao được Sở Giáo dục và Đào tạo cử đi thi giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia [H4.4.4.6] và đạt giải cao.
Từ năm học 2008, chương trình đào tạo của tất cả các ngành được bổ sung hai học phần tự chọn là Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kỹ năng học và thuyết trình nhằm trang bị phương pháp luận tự học cho SV và học phần Kỹ năng Giao tiếp để phát triển các kỹ năng xã hội và tinh thần hợp tác cho SV [H4.4.4.7].

Hiện nay, tỷ lệ các học phần có làm tiểu luận, bài tập nhóm, bài tập lớn, hay đồ án môn học của các khoa đạt 5% trên tổng số môn học, tỷ lệ này có tăng so với các năm trước đây. Tinh thần hợp tác của người học thực hiện qua các buổi thuyết trình (tại lớp học) theo đề tài hướng dẫn của giáo viên. Đồng thời, người học viết các bài tiểu luận chuyên đề để báo cáo kết quả tự học, tự nghiên cứu của mình theo hướng dẫn của giáo viên, và tích cực tham dự các buổi đối thoại với lãnh đạo nhà trường để đóng góp ý kiến cho trường ngày càng giảng dạy được tốt hơn [H4.4.4.8].
Trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng viên đã tìm tòi các biện pháp thực hiện tốt hơn cho từng tiết giảng, từng chương, học phần. Tất cả các biện pháp đó đều được tổng kết thông qua các báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trình cho Hội đồng khoa học và đào tạo duyệt [H4.4.4.9] cũng như tổ chức các hội thảo chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy từ cấp khoa đến cấp trường qua đó giúp cho giảng viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau, rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy của mình [H4.4.4.10]. Trong 5 năm qua số sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy của giảng viên tăng lên đáng kể [H4.4.4.11].

Nhằm khuyến khích việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, nhà trường đã có các chính sách, chế độ bồi dưỡng cho giảng viên như các sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp giảng dạy được hội đồng khoa học đào tạo đánh giá tốt, tham gia viết bài cho các hội thảo chuyên đề,… được quy ra tiết và cộng vào khối lượng thực hiện trong năm học [H4.4.4.12]. Bên cạnh đó hàng năm, nhà trường có cấp kinh phí để giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng khác về đổi mới phương pháp [H4.4.4.13] và các giảng viên được cử đi tham dự các khóa bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy đều tham dự đầy đủ [H4.4.4.14]. Đồng thời, nhà trường cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên sử dụng các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin như trang bị máy chiếu projector , tivi và máy vi tính tại các phòng học [H4.4.4.15]. Trong các năm qua nhà trường đã lắp đặt cố định … truyền hình, … projector cho … phòng học, hội trường, trang bị các phòng máy cho môn tin học, phòng Lab dạy ngoại ngữ và tổ chức cho giảng viên biên soạn giáo án, bài giảng điện tử [H4.4.4.16] để triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.
Để tạo điều kiện cho giảng viên có tài liệu tham khảo phục vụ cho việc biên soạn bài giảng và giúp cho HSSV có nguồn tài liệu để tự học, tự nghiên cứu, nhà trường đã liên kết với công ty VDOC để thành lập trang web thư viện số từ năm 2013 [H4.4.4.17].

Ngoài chủ trương và các chế độ, chính sách khuyến khích giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy trên, nhà trường còn quy định về thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường [H4.4.4.18]. Nhà trường đã đưa các tiêu chí phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác cho SV vào phiếu dự giờ để đánh giá chất lượng giảng dạy của GV [H4.4.4.19] và đã triển khai thực hiện việc dự giờ 100% giảng viên/năm. Các khoa tổ chức cho giảng viên đăng ký tiết thao giảng và thực hiện phân công các giảng viên khác dự giờ đánh giá tiết giảng các giáo viên đã đăng ký. Sau tiết dự giờ, khoa tổ chức đóng góp tiết dự giờ để rút kinh nghiệm chung cho tất cả giảng viên trong khoa. Các đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được khoa tổng kết và báo cáo về cho nhà trường [H4.4.4.20]. Cuối mỗi học kỳ, các khoa tổ chức kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn của giảng viên và thực hiện đánh giá chấm điểm theo phiếu kiểm tra chuyên môn [H4.4.4.21].

Năm 2010 nhà trường đã xây dựng trang web học trực tuyến E-Learning để đáp ứng được những tiêu chí: học mọi nơi, học mọi lúc, học theo sở thích, và học suốt đời (lifelong learning). E-Learning tồn tại song song và bổ sung cho cách học tập truyền thống. Cho đến nay đã có 11 học phần được đưa vào trang web này. Tuy nhiên việc thực hiện các khóa học chưa được tổ chức trọn vẹn. Khóa học Đo Lường Điện & Thiết Bị Đo có 256 SV đăng ký học và đã không tổ chức học cách nay 2 năm, khóa học Hóa học 2 chỉ mới triển khai được 3 tuần lễ (tháng 2 và 3 năm 2010) thì ngưng.

Nhằm vận động đổi mới phương pháp học tập, làm cho chủ thể người học nhận thức được vai trò trung tâm của mình, Nhà trường đã chủ động lồng ghép tập huấn phương pháp học tập cho SV ngay trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa [H4.4.4.22] cũng như sinh hoạt đầu mỗi năm học dành cho SV các khóa.

Năm học 2014-2015 là năm đầu tiên nhà trường tiến hành khảo sát sự hài lòng của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên. Đầu tháng 4 năm 2015, nhà trường đã ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên [H4.4.4.23] với bộ biểu mẫu thể hiện ý kiến khảo sát, đánh giá từ phía người học lẫn người giảng dạy [H4.4.4.24]. Thực hiện theo Kế hoạch khảo sát [H4.4.4.25] nhà trường đã tiến hành khảo sát 3331 lượt HSSV đối với 46 giảng viên. Kết quả khảo sát ý kiến người học về hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập [H4.4.4.26]. Kết quả khảo sát từ các phiếu thăm dò đã được thông báo đến các cá nhân, đơn vị và được rút kinh nghiệm trong các cuộc họp chuyên môn.
Khảo sát giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy cho kết quả ...% GV có yêu cầu SV tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, ...% GV có giao nhiệm vụ cho SV thực hiện theo nhóm và ...% GV có đổi mới trong phương pháp đánh giá kết quả học tập của SV [H4.4.4.26].
Tuy nhiên các hoạt động đổi mới chưa tác động tích cực, trực tiếp đến người học, do đó chưa cải thiện được hiệu suất đào tạo của trường.
2. Điểm mạnh

Hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy được quan tâm thường xuyên. Nhà trường đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm. 

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng được xây dựng cụ thể và triển khai cho toàn thể giảng viên. Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, khuyến khích giảng viên sử dụng thiết bị dạy học hiện đại. Giảng viên của các khoa, đặc biệt là đội ngũ GV trẻ, rất nhiệt tình, có năng lực nên đã đáp ứng tốt các yêu cầu của khoa trong việc cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Hạ tầng thông tin và cơ sở vật chất phục vụ đổi mới dạy và học đã được triển khai một cách đồng bộ và vững chắc, làm tiền đề cho các biện pháp vận động đổi mới dạy và học. Giảng viên có thể nhận được đánh giá của SV qua các phiếu khảo sát, đây chính là một nguồn thông tin hữu ích để giảng viên tự điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

3. Tồn tại

Việc đổi mới phương pháp dạy học chưa được triển khai triệt để, đồng bộ tới từng giảng viên và việc đánh giá hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học chưa được thực hiện thường xuyên, hình thức đánh giá chưa phong phú. Điều kiện phòng thực hành, máy móc, thiết bị cho thực hành một số chuyên ngành chưa tương xứng, chưa đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo.
Một số giảng viên còn e ngại trong việc xây dựng kho học liệu dùng chung của khoa, Trường do sợ mất bản quyền bài giảng, hạn chế này cũng đồng thời lãng phí môi trường phát triển và nâng cao chất lượng dạy học.

Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm chưa thường xuyên tiếp cận với người học trong quá trình quản lý lớp.

Cuộc vận động đổi mới phương pháp học chưa thực sự tác động mạnh đến chủ thể là người học, nhân vật trung tâm của đào tạo tín chỉ. Chưa phối hợp tốt hoạt động của Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên trong cuộc vận động đổi mới phương pháp học tập cho SV. Còn một số người học thiếu tinh thần tự giác, thiếu tính hợp tác, chưa tự học, tự nghiên cứu, nên chưa tiếp cận được phương pháp đào tạo mới này.

4. Kế hoạch hành động

Trên cơ sở các kết quả đạt được ban đầu của việc triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ, Nhà trường tiếp tục tiến hành đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, xây dựng hệ thống các quy định thống nhất, cụ thể. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất đáp ứng cho việc triển khai đồng bộ cho tất cả các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ nhằm mang lại hiệu quả cao.

Trong năm học 2015 – 2016, Nhà trường tổ chức lớp tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy và kỹ năng mềm dành cho giảng viên, kết hợp tổ chức đăng ký và đánh giá hàng năm về việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, rút ra những kinh nghiệm cần thiết, nâng cao hiệu quả công tác đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời quan tâm đầu tư nâng cấp điều kiện thực hành các môn chuyên ngành, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hành đối với sinh viên. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của các bộ môn và khoa hướng đến những sản phẩm cụ thể phục vụ đổi mới dạy và học. Đẩy mạnh việc biên soạn giáo án, bài giảng điện tử dưới nhiều cấp độ khác nhau.
Trường xây dựng kế hoạch tăng cường chất lượng công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm. Đồng thời qui định cho cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên tiếp cận với lớp, động viên hướng dẫn phương pháp học tập, tạo khả năng tiếp cận, với tinh thần tự giác học tập, tự nghiên cứu, hiểu rõ quy chế đào tạo và hoạch định kế hoạch học tập cho cá nhân. Phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy và học trong giảng viên và sinh viên.

Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên tổ chức định kỳ các hội nghị phương pháp luận học tập để quảng bá và trang bị phương pháp học tập, tinh thần hợp tác cho HSSV. Phát triển phương pháp học nhóm cho HSSV.
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